
Tấm thu năng lượng
mặt trời cho đèn chạy
bằng năng lượng mặt
trời của Philips.
Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt
trời

Nhiều lựa chọn tấm thu năng lượng mặt trời từ 20 W đến 325 W được thiết kế riêng

cho hệ thống chiếu sáng đường đô thị, đèn pha và đèn trong nhà chạy bằng năng

lượng mặt trời của Philips

Lợi ích
• Chất lượng vượt trội đạt chuẩn Philips, được cung cấp bởi các nhà sản xuất đẳng

cấp thế giới

• Tùy biến có sẵn

• Thiết kế cắm và chạy, cho phép kết nối và lắp đặt một cách dễ dàng

• Chứng nhận TUV

Tính năng
• Đầu nối độ bền cao và chống chịu tia UV, phù hợp với các điều kiện môi trường

khắc nghiệt.

• Khả năng chống lại tác nhân xâm hại từ môi trường đạt chuẩn IP67

• Phạm vi nhiệt độ môi trường: -40~+85。 C

• Lắp đặt đơn giản, chỉ gần gập và nhấn

• Cảm ứng xúc giác và âm thanh

Ứng dụng
• Chiếu sáng đường đô thị bằng năng lượng mặt trời

• Đèn pha chạy bằng năng lượng mặt trời

• Hệ thống chiếu sáng trong nhà bằng năng lượng mặt trời
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Phiên bản

Solar Panel Sub System Solar Panel Sub System

Bản vẽ kích thước

12NC SAP 
Weight
(kg)

a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

d
(mm)

e
(mm)

t
(mm)

g
(mm)

911401856702 85Wp 21V Monocrystalline PV panel 4.8 610 770 580 400 NA  3 900 

911401856802 180Wp 42V Monocrystalline PV panel  9.5 770 1180 730 500 NA  3.5 900 

911401856902 195Wp 41V Monocrystalline PV panel  14 680 1515 633 1300 797 3.5 900 

911401862802 220Wp 42V Monocrystalline PV panel  9.5 705 1580 655 1000 600 3.5 900 

911401857002 220Wp 21V Monocrystalline PV panel  9.5 705 1580 655 1000 600 3.5 900 

911401857102 270Wp 42V Monocrystalline PV panel  14.5 770 1725 729 1217 1052 3.5 900 

911401857202 325Wp 34V Monocrystalline PV panel  18 1002 1684 952 1360 860 3.5 500 

911401862002 330Wp 38V Polycrystalline  PV panel  20 992 1956 942 1300 500 3.5 900 

911401857302 335Wp 35V Monocrystalline PV panel  18 1002 1684 952 1360 860 3.5 500 

911401857402 375Wp 34V Monocrystalline PV panel  19.5 1039 1756 992 1300 990 3.5 300 

911401857502 450Wp 41V Monocrystalline PV panel  24.5 1039 2095 992 1600 1435 3.5 300 
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911401856702 85Wp 21V Monocrystalline PV panel 4.8 610 770 580 400 NA  3 900 

911401856802 180Wp 42V Monocrystalline PV panel  9.5 770 1180 730 500 NA  3.5 900 

911401856902 195Wp 41V Monocrystalline PV panel  14 680 1515 633 1300 797 3.5 900 

911401862802 220Wp 42V Monocrystalline PV panel  9.5 705 1580 655 1000 600 3.5 900 

911401857002 220Wp 21V Monocrystalline PV panel  9.5 705 1580 655 1000 600 3.5 900 

911401857102 270Wp 42V Monocrystalline PV panel  14.5 770 1725 729 1217 1052 3.5 900 

911401857202 325Wp 34V Monocrystalline PV panel  18 1002 1684 952 1360 860 3.5 500 

911401862002 330Wp 38V Polycrystalline  PV panel  20 992 1956 942 1300 500 3.5 900 

911401857302 335Wp 35V Monocrystalline PV panel  18 1002 1684 952 1360 860 3.5 500 

911401857402 375Wp 34V Monocrystalline PV panel  19.5 1039 1756 992 1300 990 3.5 300 

911401857502 450Wp 41V Monocrystalline PV panel  24.5 1039 2095 992 1600 1435 3.5 300 
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30W 17V Panel Subsystem Vmpp17.9V

55W 17V Panel subsystem Vmpp 18.39V

60W 17V Panel subsystem Vmpp 17.9V

75W 17V Panel subsystem Vmpp 17.89V

100W 17V Panel subsystem Vmpp 18.22V

105W 17V Panel subsystem Vmpp 18V

115W 17V Panel subsystem Vmpp 18.0V

125W 17V Panel subsystem Vmpp 18.7V

130W 19V Panel subsystem Vmpp 20.16V

155W 17V Panel subsystem Vmpp 18.93V

200W 36V Panel subsystem Vmpp 38.99V

260W 30V Panel subsystem Vmpp 30.72V

265W 30V Panel subsystem Vmpp 31.15V

310W 36V Panel subsystem Vmpp 37.13V

315W 36V Panel subsystem Vmpp 37.37V

Vận hành và điện

Order Code Full Product Name

Bộ kết

nối cáp

Điện áp

đỉnh của

Panel Loại Panel

Điện áp

Panel

911401857102 270Wp 42V

Monocrystalline PV panel 

- 270 W Đơn tinh

thể

42 V

911401803102 60W 17V Panel subsystem

Vmpp 17.9V

Có đi

kèm

60 W Đa tinh thể 17 V

Order Code Full Product Name

Bộ kết

nối cáp

Điện áp

đỉnh của

Panel Loại Panel

Điện áp

Panel

911401803302 75W 17V Panel subsystem

Vmpp 17.89V

Có đi

kèm

75 W Đa tinh thể 17 V

911401803502 125W 17V Panel

subsystem Vmpp 18.7V

Có đi

kèm

125 W Đa tinh thể 17 V
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Order Code Full Product Name

Bộ kết

nối cáp

Điện áp

đỉnh của

Panel Loại Panel

Điện áp

Panel

911401803702 100W 17V Panel

subsystem Vmpp 18.22V

Có đi

kèm

100 W Đa tinh thể 17 V

911401803802 105W 17V Panel

subsystem Vmpp 18V

Có đi

kèm

105 W Đa tinh thể 17 V

911401803902 155W 17V Panel

subsystem Vmpp 18.93V

Có đi

kèm

155 W Đa tinh thể 17 V

911401804402 315W 36V Panel

subsystem Vmpp 37.37V

Có đi

kèm

315 W Đa tinh thể 36 V

911401804502 310W 36V Panel

subsystem Vmpp 37.13V

Có đi

kèm

310 W Đa tinh thể 36 V

Order Code Full Product Name

Bộ kết

nối cáp

Điện áp

đỉnh của

Panel Loại Panel

Điện áp

Panel

911401821902 140Wp Vertical Panel

Subsystem Vmpp 18V

Có đi

kèm

140 W Đơn tinh

thể

18 V

911401822002 140Wp Vertical Panel

Subsystem Vmpp 36V

Có đi

kèm

140 W Đơn tinh

thể

36 V

911401822202 200Wp Vertical Panel

Subsystem Vmpp 36V

Có đi

kèm

190 W Đơn tinh

thể

36 V

911401856802 180Wp 42V

Monocrystalline PV panel 

- 180 W Đơn tinh

thể

42 V

Cơ khí và vỏ đèn

Order Code Full Product Name

Mã bảo

vệ

chống

xâm

nhập

Chiều cao

tổng thể

Chiều dài

tổng thể

Chiều

rộng tổng

thể

911401857102 270Wp 42V

Monocrystalline PV panel 

- 3,5 mm 1.725 mm 770 mm

911401803102 60W 17V Panel subsystem

Vmpp 17.9V

IP67 35 mm 639 mm 666 mm

911401803302 75W 17V Panel subsystem

Vmpp 17.89V

IP67 35 mm 774 mm 666 mm

911401803502 125W 17V Panel subsystem

Vmpp 18.7V

IP67 35 mm 1.195 mm 666 mm

911401803702 100W 17V Panel subsystem

Vmpp 18.22V

IP67 35 mm 990 mm 666 mm

911401803802 105W 17V Panel subsystem

Vmpp 18V

IP67 35 mm 990 mm 666 mm

911401803902 155W 17V Panel subsystem

Vmpp 18.93V

IP67 35 mm 1.476 mm 666 mm

Order Code Full Product Name

Mã bảo

vệ

chống

xâm

nhập

Chiều cao

tổng thể

Chiều dài

tổng thể

Chiều

rộng tổng

thể

911401804402 315W 36V Panel subsystem

Vmpp 37.37V

IP67 40 mm 1.956 mm 992 mm

911401804502 310W 36V Panel

subsystem Vmpp 37.13V

IP67 40 mm 1.956 mm 992 mm

911401821902 140Wp Vertical Panel

Subsystem Vmpp 18V

IP65 1.560 mm 228 mm 220 mm

911401822002 140Wp Vertical Panel

Subsystem Vmpp 36V

IP65 1.560 mm 228 mm 220 mm

911401822202 200Wp Vertical Panel

Subsystem Vmpp 36V

IP65 2.000

mm

228 mm 220 mm

911401856802 180Wp 42V

Monocrystalline PV panel 

- 3,5 mm 1.180 mm 770 mm

Phê duyệt và ứng dụng

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ môi trường cho

phép

911401857102 270Wp 42V Monocrystalline PV panel -40 °C đến 85 °C

911401803102 60W 17V Panel subsystem Vmpp 17.9V -40 đến +85°C

911401803302 75W 17V Panel subsystem Vmpp 17.89V -40 đến +85°C

911401803502 125W 17V Panel subsystem Vmpp 18.7V -40 đến +85°C

911401803702 100W 17V Panel subsystem Vmpp 18.22V -40 đến +85°C

911401803802 105W 17V Panel subsystem Vmpp 18V -40 đến +85°C

911401803902 155W 17V Panel subsystem Vmpp 18.93V -40 đến +85°C

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ môi trường cho

phép

911401804402 315W 36V Panel subsystem Vmpp 37.37V -40 đến +85°C

911401804502 310W 36V Panel subsystem Vmpp 37.13V -40 đến +85°C

911401821902 140Wp Vertical Panel Subsystem Vmpp 18V -40 đến +85°C

911401822002 140Wp Vertical Panel Subsystem Vmpp 36V -40 đến +85°C

911401822202 200Wp Vertical Panel Subsystem Vmpp 36V -40 đến +85°C

911401856802 180Wp 42V Monocrystalline PV panel -40 °C đến 85 °C
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Hệ thống phụ chạy bằng tấm thu năng lượng mặt trời

© 2024 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính

xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa

vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu

thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Tất cả các thương hiệu đều thuộc sở

hữu của Signify Holding hoặc các chủ sở hữu tương ứng.
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